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THÔNG BÁO  

Mời báo giá vật tư, hóa chất xét nghiệm 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về 

việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 

quản lý trang thiết bị y tế; Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của 

Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 04/3/2023 của Chính Phủ về việc 

tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; 

Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 

năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 

hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 

nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 

tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp; 

Căn cứ nhu cầu sử dụng vật tư, hóa chất xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm 

đông máu năm 2023 của Trung tâm y tế huyện Lục Nam theo danh mục sau:  

STT 
Danh mục 

Hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn yêu 

cầu (nếu có) 

1 

Chất kiểm chứng 

mức bình thường 

dùng cho các XN 

trên máy phân 

tích đông máu 

ml 

Hóa chất dùng để kiểm chuẩn cho xét 

nghiệm đông máu. Dùng cho Máy xét  

nghiệm đông máu ACL 7000;  Model ALC 

7000; Hãng sản xuất: IL; Xuất xứ: Italia. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-98-2021-nd-cp-quan-ly-trang-thiet-bi-y-te-493940.aspx
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2 

Chất chuẩn dùng 

cho các xét 

nghiệm trên máy 

phân tích đông 

máu 

ml 

Hóa chất dùng để hiệu chuẩn cho xét nghiệm 

đông máu. Dùng cho Máy xét  nghiệm đông 

máu ACL 7000;  Model ALC 7000; Hãng 

sản xuất: IL; Xuất xứ: Italia. 

3 

Hóa chất dung 

dịch dùng để xúc 

rửa trên hệ thống 

phân tích đông 

máu tự động 

ml 

Hóa chất dùng để xúc rửa trên hệ thống phân 

tích đông máu tự động. Dùng cho Máy xét  

nghiệm đông máu ACL 7000;  Model ALC 

7000; Hãng sản xuất: IL; Xuất xứ: Italia. 

4 

Cóng phản ứng 

dạng khay dùng 

cho hệ thống máy 

đông máu tự 

động 

cái 

Cóng phản ứng dùng trên hệ thống máy 

đông máu tự động. Dùng cho Máy xét  

nghiệm đông máu ACL 7000;  Model ALC 

7000; Hãng sản xuất: IL; Xuất xứ: Italia. 

5 

Hóa chất đo thời 

gian PT dành cho 

máy phân tích 

đông máu 

ml 

Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian PT. 

Dùng cho Máy xét  nghiệm đông máu ACL 

7000;  Model ALC 7000; Hãng sản xuất: IL; 

Xuất xứ: Italia. 

6 

Hóa chất đo thời 

gian APTT dành 

cho máy phân 

tích đông máu 

 

ml 

Hóa chất dùng để xét nghiệm thời gian 

APTT. Dùng cho Máy xét  nghiệm đông 

máu ACL 7000;  Model ALC 7000; Hãng 

sản xuất: IL; Xuất xứ: Italia. 

7 

Cốc đựng mẫu 

dùng cho máy xét 

nghiệm 

Cái 

Thành phần: Polystyrene. Dùng cho Máy xét  

nghiệm đông máu ACL 7000;  Model ALC 

7000; Hãng sản xuất: IL; Xuất xứ: Italia. 

8 
Que thử nước 

tiểu 11 thông số 
test 

Các thông số đo được: Glu (Glucose), Pro 

(Protein), pH, Bld (Blood – máu), Ket 

(Ketone), Nit (Nitrite), Bil (G26Bilirubin), 

Uro (Urobilinogen), A23 (Specific Gravity), 

Leu(Leukocytes), AsA (Ascorbic Acid).E13 

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh 

vật tư, hóa chất xét nghiệm quan tâm gửi chào giá để đơn vị có cơ sở xây dựng 

và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật. 

Hồ sơ báo giá gửi về Trung tâm Y tế huyện Lục Nam gồm: 



3 

- Hồ sơ pháp lý chứng minh Đơn vị cung cấp báo giá đủ điều kiện kinh 

doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ; 

- Tài liệu chứng minh Trang thiết bị y tế chào giá đủ điều kiện lưu hành 

theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định 

số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ; 

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào giá gồm: Catalog và các tài kỹ thuật 

khác phản ánh đặc tính, thông số kỹ thuật của trang thiết bị (nếu có); 

- Hợp đồng mua bán trang thiết bị y tế báo giá đã hoàn thành (nếu có); 

- Chi tiết thông tin chào giá theo mẫu gửi kèm. 

Hồ sơ chào giá của các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm đề nghị gửi về một 

trong các địa chỉ như sau: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: Dungnc115@gmail.com  

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Khoa Dược - Vật tư trang thiết bị y 

tế, Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, 

tỉnh Bắc Giang. 

Mọi chi tiết liên hệ ông Nguyễn Chí Dũng, khoa Dược - Vật tư trang thiết 

bị y tế; Số ĐT: 0942.918.911 

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi báo giá trong thời gian tối đa 10 ngày kể 

từ ngày Thông báo mời báo giá được đăng tải công khai trên Cổng thông tin của 

Trung tâm Y tế huyện Lục Nam./. 

 Nơi nhận: 
- Phòng DS-TT (Đăng Website); 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Trí Quý 
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CÔNG TY ….. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……………., ngày          tháng         năm 2023 

 

BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. 

 

Căn cứ yêu cầu đề nghị báo giá trang thiết bị y tế của Trung tâm Y tế huyện Lục Nam, Chúng tôi, Công ty ……. 

có địa chỉ tại:………………..……, cam kết đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ. 

Chúng tôi báo giá vật tư y tế, hoác chất chi tiết như sau: 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại, 

model / kỹ 

mã hiệu 

Hãng/nước 

sản xuất 

Giấy 

ĐKLH 

hoặc 

GPNK 

(nếu có) 

Đặc tính, cấu hình  và 

thông số kỹ thuật chi tiết 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

có VAT 

(VND) 

 

Khả năng 

cung cấp 

hàng hóa 

của nhà 

thầu (số 

lượng tối 

đa và thời 

gian cung 

cấp tối đa) 

1.  
 

    
 

   

2.  
 

    
 

   

3.  
 

    
 

   

 Tổng cộng          
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Ghi chú: Đơn giá trên là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao, 

hướng dẫn sử dụng và các chi phí khác để thực hiện cung cấp hàng hóa tại Trung tâm Y tế huyện Lục Nam. Hàng hóa 

mới 100%, sản xuất năm 2022 trở lại đây; Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất tại nơi sử dụng. 

Gửi kèm Báo giá các tài liệu sau: 

- Hồ sơ pháp lý chứng minh Đơn vị cung cấp báo giá đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định tại 

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ; 

- Tài liệu chứng minh Trang thiết bị y tế chào giá đủ điều kiện lưu hành theo quy định tại Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính Phủ; 

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào giá gồm: Catalog và các tài kỹ thuật khác phản ánh đặc tính, thông số kỹ 

thuật của trang thiết bị (nếu có); 

- Hợp đồng mua bán trang thiết bị y tế báo giá đã hoàn thành (nếu có); 

           ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

           GIÁM ĐỐC / NGƯỜI BÁO GIÁ 

           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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